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Bài viết “Chuyển đổi số - Động lực quan trọng phát triển lực lượng sản 

xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất đưa đất nước bước vào kỷ nguyên 

mới” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm 

Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945–

2/9/2024) đã nhấn mạnh rất rõ vai trò của ứng dụng khoa học công 

nghệ - đổi mới sáng tạo, và cách mạng chuyển đổi số đối với vận mệnh 

của quốc gia và dân tộc. Thế giới hậu COVID-19 đang chìm trong cơn 

xoáy về bất ổn, những biến động đa chiều từ địa chính trị, kinh tế, và 

xã hội đan xen nhau, tạo nên bối cảnh đầy thách thức cho các quốc 

gia. Việt Nam cũng không ngoại lệ, khi những bất ổn đã và đang len 

lỏi vào mọi ngõ ngách của nền kinh tế. Giữa vòng xoáy bất ổn như vậy, 

trong nguy có cơ, việc ứng dụng khoa học công nghệ - đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số sẽ là hy vọng cho các chủ thể trong nền kinh tế 

để thích ứng trước những bất ổn. Chiến lược này mang đến những cơ 

hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, và nâng cao năng lực cạnh tranh cho 

trụ cột của nền kinh tế là các doanh nghiệp. Cốt lõi phải lấy nền tảng 

khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm kim chỉ 

nam trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực trên tiềm năng, vị thế 

sẵn có. 

Abstract 

The article “Digital Transformation - An Important Driving Force for 

Developing Productive Forces, Perfecting Production Relations, and 
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Bringing the Country into a New Era” by General Secretary and 

President To Lam, published on the occasion of the 79th anniversary of 

the National Day of the Socialist Republic of Vietnam (September 2, 

1945 - September 2, 2024), clearly emphasizes the critical role of 

science and technology applications, innovation, and the digital 

transformation revolution in shaping the nation’s destiny. The post-

COVID-19 world is immersed in a whirlwind of instability, marked by 

multi-dimensional fluctuations in geopolitics, economics, and society. 

These intertwined challenges create a daunting landscape for many 

nations, and Vietnam is no exception. Instability has been and 

continues to creep into every corner of its economy. Amid such an 

uncertain environment, where opportunity often coexists with danger, 

the application of science and technology, innovation, and digital 

transformation emerges as a beacon of hope. This strategy presents 

opportunities to promote innovation and enhance the competitiveness 

of the economy's key pillars—enterprises. At its core, the strategy must 

prioritize science and technology, innovation, and digital 

transformation as guiding principles, leveraging available resources 

and the nation’s inherent potential and strategic position. 

 

1. Bối cảnh chung 

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN & ĐMST) kết hợp với xu hướng số hóa có tác 

động sâu rộng và đa chiều đến kinh tế thế giới, cũng như sự phát triển của mỗi quốc gia. Cạnh tranh 

công nghệ trở thành mặt trận quyết định và việc làm chủ công nghệ mới là nhân tố chủ chốt để tránh sự 

phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia nào. Trong thời kỳ bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ 

tư (CMCN 4.0), quá trình đổi mới sáng tạo, tri thức, nhân lực là những động lực chính để thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội và dẫn dắt quốc gia vào kỷ nguyên số của nhân loại. Giai đoạn hiện nay có thể được 

xem là tâm điểm của quá trình hội tụ công nghệ đó, với nhiều cách thức tiếp cận đa dạng. Trên nền tảng 

kinh tế chia sẻ, sự hội tụ và cộng hưởng này sẽ càng lan toả mạnh và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, 

KHCN & ĐMST diễn ra nhanh chóng. Bởi lẽ, đó sẽ là xu hướng mà doanh nghiệp, công chúng và Chính 

phủ không thể đứng ngoài.  

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh và hội nhập, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì hoạt 

động kinh doanh buộc phải mang lại hiệu quả. Hiệu quả hoạt động (HQHĐ) càng cao thì doanh nghiệp 

càng có điều kiện mở rộng và phát triển sản xuất, tạo việc làm, phúc lợi cho người lao động, thực hiện 

tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Vì vậy, HQHĐ của doanh nghiệp phải được xem xét một cách 

toàn diện và phải đặt trong mối quan hệ với hiệu quả chung của toàn bộ nền kinh tế, đặc biệt là trong 

bối cảnh số hóa toàn cầu hiện nay. Làn sóng từ cuộc CMCN 4.0 đã mở ra nhiều cơ hội cho các doanh 

nghiệp tiếp cận nhằm tối ưu hóa chi phí và gia tăng HQHĐ. Khi đó, KHCN & ĐMST và chuyển đổi số 

sẽ góp phần định hình lại cách thức hoạt động, phương thức sản xuất - kinh doanh, và hình thành những 

quan hệ sản xuất mới. Công nghệ số sẽ làm thay đổi mô hình kinh doanh, cơ cấu ngành theo những cách 

chưa từng có, góp phần định hình nền kinh tế số ở các quốc gia.  

Nhiều nghiên cứu cho thấy xu hướng phát triển KHCN & ĐMST và chuyển đổi số mang lại các lợi 

ích như: tăng hiệu suất, tiết kiệm chi phí và thúc đẩy văn hóa đổi mới trong doanh nghiệp (Parida và 
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cộng sự, 2019; Scott và cộng sự, 2019). Các nghiên cứu sử dụng nhiều thước đo khác nhau cho mức độ 

KHCN & ĐMST và chuyển đổi số tại doanh nghiệp, bao gồm: mức độ đầu tư vào công nghệ thông tin 

(Sorbe và cộng sự, 2019), tần suất cập nhật mạng xã hội (Ribeiro-Navarrete và cộng sự, 2021), kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin của cá nhân trong doanh nghiệp (Chhim và cộng sự, 2017), và tần suất 

doanh nghiệp bán hàng qua các kênh thương mại điện tử (Šaković Jovanović và cộng sự, 2020). Cụ thể, 

KHCN & ĐMST và chuyển đổi số góp phần cải thiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông 

qua sự gia tăng về hiệu suất tổng thể, giảm thiểu chi phí hay mở rộng thị trường. Tuy nhiên, việc sử 

dụng công nghệ cũng đặt ra những thách thức mới, như đào tạo nhân lực để thích ứng với các công nghệ 

mới và vượt qua các rào cản pháp lý và an ninh (Sorko và cộng sự, 2015). Tại Việt Nam, xu hướng này 

ở các doanh nghiệp đang ngày càng rõ nét thông qua các kết quả khảo sát về việc ứng dụng công nghệ 

vào hoạt động sản xuất (Cameron và cộng sự, 2019) hay áp dụng nền tảng số để ứng phó với những khó 

khăn từ cuộc khủng hoảng y tế lẫn kinh tế do COVID-19 gây ra (Ngân hàng Thế giới, 2020).  

Trên thực tế, những lĩnh vực, nội dung liên quan trực tiếp đến KHCN & ĐMST và chuyển đổi số đã 

được Đảng và Chính phủ nhận thức về tầm quan trọng nên đã sớm ban hành những định hướng phát 

triển và xây dựng khung thể chế quản lý. Khởi đầu là Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/3/1991 của Bộ 

chính trị về Khoa học công nghệ trong sự nghiệp đổi mới; Nghị quyết số 49/CP ngày 4/8/1993 về  Phát 

triển Công nghệ Thông tin  ở Việt Nam trong những năm 90; các văn kiện Đại hội Đảng kể từ Đại hội 

lần thứ VIII cho đến nay cũng đều xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của công nghệ thông tin, thương 

mại điện tử, Chính phủ điện tử và xem đó như một công cụ “tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về năng suất, 

chất lượng và hiệu quả”… Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

“Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với tầm nhìn đến 

năm 2030, Việt Nam trở thành một quốc gia số. 

2. Thúc đẩy tăng trưởng từ nguồn lực khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số của doanh nghiệp 

Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, KHCN & ĐMST luôn được xem là cơ sở quan trọng 

hàng đầu cho sự phát triển nhanh và bền vững. Phát triển KHCN & ĐMST đã được nhấn mạnh trong 

các văn kiện: Đại hội XII – lần đầu tiên Đảng ta khẳng định: “Xây dựng chiến lược phát triển công nghệ 

của đất nước, chiến lược thu hút công nghệ từ bên ngoài và chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp 

FDI đang hoạt động trên đất nước ta”; và Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính 

sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Hiện nay, trước những thách thức đặt 

ra từ CMCN 4.0 và quá trình hội nhập quốc tế, Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ chủ trương “Tiếp tục 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng của tiến bộ KHCN & ĐMST”. Chủ trương này 

không chỉ nhấn mạnh phát triển KHCN, mà còn đề cao yêu cầu ĐMST như một định hướng trung tâm, 

xuyên suốt trong xu thế CMCN 4.0 đang tăng tốc. Cụ thể, Đại hội XIII xác định: “Đẩy mạnh phát triển 

một số ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế và còn dư địa lớn để làm động lực cho 

tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới”. 

Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021–2025. Trong đó, tập trung 

thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong ngành công nghiệp; khai thác triệt để thành tựu của 

CMCN 4.0 để số hóa, công nghệ hóa phương thức sản xuất, kinh doanh nhằm tăng năng suất, chất lượng, 
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sử dụng tài nguyên và năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến 

đổi khí hậu. 

Sự phát triển và ứng dụng KHCN & ĐMST, chuyển đổi số trong lao động sản xuất trên thực tế luôn 

được xem là một trong những nhân tố có đóng góp quan trọng nhất cho sự tăng trưởng của nhiều nền 

kinh tế, đặc biệt đối với những nước đang phát triển. Sự đổi mới mang tính thời đại của nền kinh tế hiện 

đại cốt lõi nằm ở việc áp dụng rộng rãi khoa học công nghệ vào sản xuất kinh tế. Đồng thời, điểm cốt 

yếu của tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người đều là những thay đổi về mặt công nghệ và đổi mới 

sáng tạo. Do đó, để đạt được mục tiêu phát triển, các quốc gia cần hoàn thiện môi trường KHCN & 

ĐMST, hướng đến tăng trưởng kinh tế bền vững và toàn cầu hóa (Sener & Saridogan, 2011). Weil 

(2013) chỉ ra rằng thay đổi năng suất đóng góp bền vững cho tăng trưởng kinh tế của các quốc gia, một 

trong những yếu tố chính làm tăng năng suất chính là cải tiến công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo định 

nghĩa của OECD (2005), KHCN & ĐMST bao gồm quá trình tạo ra những sản phẩm mới và cả quá 

trình tạo ra những cải tiến đáng kể cho hàng hóa và dịch vụ. Ngoài ra, những thay đổi tích cực trong quá 

trình sản xuất, phương thức tiếp thị, phương thức tổ chức kinh doanh, phân bố tổ chức nơi làm việc hoặc 

cách thức thực hiện quan hệ đối ngoại cũng được xem là đổi mới sáng tạo. Theo Galindo và Mendez 

(2013), đổi mới sáng tạo là yếu tố cốt lõi trong thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Quá 

trình đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình sản xuất, hay cải tiến dịch vụ đã có đóng góp rất lớn vào 

lượng tăng đầu ra của các nền kinh tế.  

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự gia tăng thương mại quốc tế, năng lực cạnh tranh cũng là yếu tố 

quan trọng quyết định sự thành công của một quốc gia, thể hiện qua khả năng thu hút đầu tư và mở rộng 

thị trường. Khái niệm này xuất phát từ lý thuyết lợi thế so sánh của Adam Smith (1776) và Ricardo 

(1817), nhưng ngày nay, những lý thuyết này không chỉ phụ thuộc vào lợi thế lao động mà còn bị ảnh 

hưởng bởi các yếu tố như tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng, và công nghệ. Theo Krugman (1994), 

các doanh nghiệp mới là nhân tố chính quyết định năng lực cạnh tranh, trong khi vai trò của chính phủ 

là tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Một yếu tố quan trọng ảnh 

hưởng đến năng lực cạnh tranh là chất lượng thể chế. Nghiên cứu cho thấy thể chế phát triển tốt giúp 

thúc đẩy kinh tế, thu hút đầu tư, và tăng năng suất lao động (Faruq & Weidner, 2018; Baumöhl và cộng 

sự, 2019).  

Theo lý thuyết dựa trên nguồn lực của doanh nghiệp (Resource-Based View – RBV), lợi thế cạnh 

tranh được tạo ra từ các nguồn lực có giá trị, khan hiếm, khó bắt chước và không dễ dịch chuyển (Barney, 

1991). Các công ty có thể kết hợp nguồn lực thành những khả năng đặc biệt để tạo ra lợi thế bền vững 

(Teece và cộng sự, 1997). Các công ty tạo ra lợi thế về hiệu quả hoạt động bằng cách tập hợp các nguồn 

lực làm việc cùng nhau để tạo ra năng lực cho tổ chức (Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984; Peteraf, 1993). 

Để tạo ra lợi thế bền vững, những nguồn lực này hoặc sự kết hợp các nguồn lực sẽ phải có giá trị kinh 

tế, tương đối khan hiếm, khó bắt chước hoặc không thể di chuyển giữa các công ty. Các nguồn lực có 

thể được kết hợp và tích hợp thành các cụm duy nhất, tạo nên những khả năng đặc biệt trong một doanh 

nghiệp. Lý thuyết năng lực động mở rộng RBV để phù hợp với bối cảnh thị trường thay đổi nhanh 

chóng; và nhấn mạnh rằng doanh nghiệp cần đổi mới các nguồn lực công nghệ, tổ chức, và quản lý để 

thích ứng với môi trường kinh doanh biến động (Eisenhardt & Martin, 2000). Do đó, năng lực động giúp 

doanh nghiệp tái cấu trúc nhanh chóng để duy trì vị thế cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu thị trường. Các 

lý thuyết về đổi mới sáng tạo cũng góp phần giải thích động cơ hoạt động chuyển đổi số tại các doanh 

nghiệp. Cơ sở lý thuyết về đổi mới sáng tạo đã chứng minh đây là một trong các nhân tố chính đảm bảo 
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sự tồn tại và thành công của doanh nghiệp cũng như tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững (Jiménez & 

Sanz-Valle, 2011). 

KHCN & ĐMST và chuyển đổi số trong từng doanh nghiệp hướng đến nền kinh tế số đã được các 

Chính phủ và doanh nghiệp ở các quốc gia trên thế giới quan tâm từ nhiều năm trở về trước. Nếu như 

trước đây (giai đoạn 1980–1990), việc ứng dụng CNTT vào doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do vấn 

đề chi phí và cơ sở hạ tầng, thì ngày nay, với tác động của CMCN 4.0 đã tạo điều kiện thúc đẩy các 

doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số nhanh và hiệu quả hơn. Công cụ đã có, nhưng sử dụng công cụ 

thế nào cho hiệu quả thì đó là câu hỏi lớn cho tất cả doanh nghiệp ở các quốc gia, trong đó có Việt Nam. 

Các báo cáo về kinh tế số cũng đã ghi nhận xu hướng chuyển đổi số của các doanh nghiệp trong nước 

dựa trên các kết quả điều tra khảo sát và phỏng vấn chuyên gia. Điển hình, báo cáo về tương lai nền kinh 

tế số Việt Nam hướng tới năm 2030 và 2045 của Cameron và cộng sự (2019) cho thấy những xu hướng 

và kịch bản về ảnh hưởng của chuyển đổi số đến nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp tại Việt Nam. 

Cụ thể, báo cáo đã đưa ra 7 xu hướng chủ đạo góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, đồng thời, đóng 

vai trò trọng yếu trong quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm: các công nghệ 

số mới nổi; hội nhập quốc tế; đảm bảo an ninh mạng và bảo mật cá nhân; cơ sở hạ tầng năng lượng và 

kỹ thuật số; nhu cầu của các thành phố thông minh; gia tăng về kỹ năng số, dịch vụ số và nền kinh tế 

làm việc tự do; thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng – hướng đến cộng đồng số.  

Vũ Minh Khương (2019) cũng đã nghiên cứu về tác động của chuyển đổi số đến kết quả sản xuất và 

kinh doanh của 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VN500), kết quả cũng chỉ dừng lại ở việc ước 

tính giá trị đóng góp của chuyển đổi số vào doanh thu, lợi nhuận của các doanh nghiệp, dựa trên các hệ 

số của McKinsey năm 2018. Trong khi đó, Nguyễn Kim Thảo và Lê Thị Hồng Minh (2022) khám phá 

hoạt động chuyển đổi số của các doanh nghiệp Việt Nam trong khu vực xuất nhập khẩu, tuy nhiên, 

nghiên cứu của các tác giả chỉ dừng lại ở mức độ phân tích theo hướng định tính. Qua một số nghiên 

cứu tại Việt Nam về hoạt động chuyển đổi số ở doanh nghiệp, có thể thấy các doanh nghiệp đã thiết lập 

nhận thức về vai trò của chuyển đổi số đến HQHĐ của mình. Đồng thời, COVID-19 không chỉ làm thay 

đổi hành vi của người tiêu dùng mà còn là chất xúc tác làm thay đổi hành vi và cách thức hoạt động của 

các doanh nghiệp, từ cơ cấu tổ chức đến khả năng sản xuất, quản lý, vận hành, và trong đó, việc chuyển 

đổi số đóng vai trò trọng tâm. Như vậy, xu hướng chuyển đổi số ở các doanh nghiệp Việt Nam đã dần 

hiện rõ và sẽ cần nhiều hơn các nghiên cứu định lượng nhằm đánh giá chuyên sâu về tác động của 

chuyển đổi số đến HQHĐ của doanh nghiệp. 

Nghiên cứu của Nguyễn Khắc Quốc Bảo và Tô Công Nguyên Bảo (2024) đã cho thấy ảnh hưởng 

tích cực của chỉ số năng lực cạnh tranh đến HQHĐ của các doanh nghiệp chưa niêm yết tại Việt Nam 

giai đoạn 2012–2020. Đây là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam sử dụng bộ dữ liệu quy mô lớn từ các 

doanh nghiệp chưa niêm yết (chủ yếu là doanh nghiệp SMEs). Kết quả ủng hộ lập luận cho rằng chuyển 

đổi số là cuộc cách mạng về thể chế, chính sách nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ. Bằng 

chứng thống kê từ mẫu nghiên cứu tại các doanh nghiệp Việt Nam cho thấy tồn tại mối quan hệ ngược 

chiều khi xem xét ảnh hưởng của chuyển đổi số đến HQHĐ trên toàn bộ mẫu. Tuy nhiên, một phát hiện 

thú vị là mối quan hệ này vẫn trở nên tích cực đối với các doanh nghiệp lớn và hoạt động tại các thành 

phố trực thuộc TW (Bảng 1). Các doanh nghiệp lớn (biến SIZE) có lợi thế đáng kể trong việc đầu tư vào 

chuyển đổi số (biến DX) do sở hữu nguồn lực dồi dào. Điều này giúp họ có thể thực hiện các hoạt động 

đổi mới mà không ảnh hưởng đến các mảng kinh doanh cốt lõi. Việc áp dụng công nghệ mới không chỉ 

giúp tối ưu hóa chi phí, giảm thời gian vận hành mà còn nâng cao hiệu suất sử dụng nguồn nhân lực. 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đặt tại các thành phố trực thuộc Trung ương có thêm lợi thế nhờ vào vị 
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trí kinh tế trọng điểm. Các doanh nghiệp này dễ dàng tiếp cận các nguồn lực cần thiết cho quá trình 

chuyển đổi, bao gồm nhân lực chất lượng cao, cơ sở hạ tầng hiện đại và các chính sách hỗ trợ từ chính 

quyền địa phương. Điều này cho thấy chuyển đổi số thật sự vẫn có vai trò cải thiện lợi nhuận cho các 

doanh nghiệp Việt Nam. Như vậy, kết quả có được từ nghiên cứu hàm ý đến các cơ quan hoạch định 

chính sách, các nhà quản trị doanh nghiệp, và các nhà đầu tư cần chú trọng vào việc cải thiện năng lực 

cạnh tranh cũng như chuyển đổi các mô hình hoạt động có áp dụng KHCN & ĐMST và chuyển đổi số 

trong doanh nghiệp hiện nay. Những phát hiện từ nghiên cứu góp phần cung cấp thêm bằng chứng thực 

nghiệm và củng cố các mục tiêu mà chương trình chuyển đổi số quốc gia đưa ra, cũng như chiến lược 

phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam.  

Bảng 1.  

Kết quả hồi quy về tác động của năng lực cạnh tranh và chuyển đổi số cấp tỉnh lên hiệu quả hoạt động 

của các doanh nghiệp Việt Nam tại các thành phố trực thuộc trung ương và với các doanh nghiệp có 

quy mô lớn. 

Biến đo lường ROA ROE ROA ROE 

PCI 0,0166*** 0,0055*** 0,0166*** 0,0055*** 

(9,93) (9,92) (9,91) (9,94) 

DX -0,0031*** -0,0023*** -0,0035*** -0,0027*** 

(-4,24) (-9,66) (-4,77) (-11,20) 

DX*TW 0,0126*** 0,0049***   

(17,32) (20,35)   

DX*SIZE   0,0002*** 0,0003*** 

  (3,70) (12,83) 

Hệ số chặn  -0,8768*** -0,2789*** -0,8607*** -0,2597*** 

(-7,35) (-7,10) (-7,22) (-6,61) 

Biến kiểm soát Có Có Có Có 

Hiệu ứng cố định theo vùng 

địa lý và tỉnh 

Có Có Có Có 

Hiệu ứng cố định theo 

ngành 

Có Có Có Có 

Thống kê F 373,78*** 119,18*** 369,02*** 117,65*** 

Rsq 0,0342 0,1004 0,0347 0,1011 

Số quan sát 252.440 252.622 252.440 252.622 

Nguồn: Nguyễn Khắc Quốc Bảo và Tô Công Nguyên Bảo (2024).  

Tại Việt Nam, có thể thấy KHCN & ĐMST và chuyển đổi số vẫn chưa cho thấy vai trò dẫn dắt và 

là đầu tàu trong hoạt động phát triển sản xuất khi mà năng lực và trình độ công nghệ vẫn còn hạn chế. 
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Qua những đánh giá, phân tích về hoạt động KHCN & ĐMST và chuyển đổi số ở các doanh nghiệp 

Việt Nam, kết hợp với những xu hướng toàn cầu và các vấn đề nội tại của nền kinh tế trong nước, bài 

viết điểm lại một số nội dung trọng tâm để tiếp tục thảo luận trong tương lai – đây cũng là cơ sở để 

kiến nghị một số gợi ý và nguyên tắc trong thiết kế chính sách và đưa ra các giải pháp liên quan: 

- Cạnh tranh công nghệ trở thành mặt trận quyết định và đóng vai trò trụ cột trong phát triển kinh 

tế - xã hội. 

- KHCN & ĐMST và chuyển đổi số dẫn đến hàng loạt những vấn đề mới sẽ nảy sinh, từ những 

yếu tố vi mô như hành vi người tiêu dùng, trải nghiệm khách hàng, quản lý con người, cho đến các 

vấn đề vĩ mô như chính sách tài khoá, tiền tệ và điều tiết một nền kinh tế số. 

- Các doanh nghiệp Việt Nam đã cho thấy xu hướng chuyển đổi nhận thức và bắt đầu hành động 

nhằm hướng đến mục tiêu số hóa toàn diện cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều thách 

thức cản trở quá trình ứng dụng KHCN & ĐMST và chuyển đổi số trong các doanh nghiệp, đặc biệt 

là các SMEs. 

- Rào cản quan trọng nhất đối với KHCN & ĐMST và chuyển đổi số của doanh nghiệp hiện nay 

chính là thiếu thông tin, thiếu nguồn vốn triển khai, thiếu cơ chế chính sách hỗ trợ để thử nghiệm và 

thí điểm; cùng với đó là thiếu động lực để thay đổi và thích ứng. 

- Hành lang pháp lý và môi trường thể chế chính sách vẫn chưa chặt chẽ, đồng bộ và chưa theo 

kịp sự phát triển của các mô hình kinh doanh trong nền kinh tế dựa trên KHCN & ĐMST và chuyển 

đổi số hiện nay. 

3. Đề xuất chính sách, giải pháp, và các hướng hành động tiếp theo 

Quá trình phát triển kinh tế bền vững trong xu hướng hiện nay đòi hỏi phải thu hút nguồn lực về 

vốn lẫn con người, tuy nhiên, phải gắn liền với nền tảng KHCN & ĐMST. Trong đó, phải khai thác 

triệt để các thành tựu từ cuộc CMCN 4.0, hướng đến huy động và phát huy các nguồn lực nhằm tái 

cấu trúc phương thức sản xuất, kinh doanh, vận hành, và tối ưu hóa chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, 

cũng như ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm có giá trị gia tăng cao, và ứng dụng 

hiệu quả nền tảng KHCN & ĐMST. Nội dung này nhất quán với những mục tiêu trong Nghị quyết số 

54/NQ-CP về “Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế 

hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021–2025” do Chính phủ ban hành ngày 12/04/2022.  

Để đưa ra những chính sách và giải pháp toàn diện, triệt để, đòi hỏi nhiều đánh giá và nghiên cứu 

chuyên sâu hơn, cần sự tham gia và phối hợp của các chủ thể trên nhiều lĩnh vực, khu vực khác nhau, 

cùng với đó là sự nỗ lực và đồng bộ của cả Chính phủ lẫn doanh nghiệp, người dân. Trong phạm vi 

giới hạn của bài viết, nhóm tác giả đưa ra một số gợi ý, nguyên tắc trong thiết kế chính sách dựa trên 

các kết quả phân tích thực trạng cũng như bằng chứng từ nghiên cứu khoa học. Việc này nhằm tạo 

tiền đề cho các nghiên cứu và thảo luận chi tiết hơn trong tương lai. Có thể thấy, KHCN & ĐMST và 

chuyển đổi số không phải là câu chuyện riêng của Chính phủ, mà cần sự đồng hành của các cá nhân, 

tổ chức, và doanh nghiệp tại Việt Nam. Chính vì vậy, các gợi ý và nguyên tắc mà nhóm tác giả trình 

bày sẽ thích hợp cho cả Chính phủ lẫn các nhóm đối tượng trên từ góc độ vĩ mô đến vi mô, đặc biệt 

là các doanh nghiệp ở khu vực tư nhân. 

Chính phủ và doanh nghiệp cần đảm bảo tính chủ động, đưa ra những chiến lược, chính sách kịp 

thời, có tính đón đầu trước xu hướng phát triển nhanh chóng của CMCN 4.0. Thay đổi tư duy và nhận 
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thức là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, vấn đề này cần sự 

lan tỏa từ Chính phủ đến doanh nghiệp và người dân. Thay đổi nhận thức là cần những cá nhân, doanh 

nghiệp, tổ chức, và cơ quan Nhà nước tiên phong chuyển đổi số trong cách thức giao dịch, hoạt động 

đối với từng lĩnh vực, từng địa phương. Tuy nhiên, nhận thức ứng dụng KHCN & ĐMST và chuyển 

đổi số cũng cần phải gắn kết các mục tiêu với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội để tạo sự đồng bộ và hướng đến các mục tiêu toàn 

diện, quy mô hơn.  

Quá trình phát triển kinh tế bền vững trong xu hướng hiện nay đòi hỏi phải thu hút nguồn lực về 

vốn lẫn con người, tuy nhiên, phải gắn liền với nền tảng KHCN & ĐMST và chuyển đổi số. Nội dung 

này nhất quán với những mục tiêu trong Nghị quyết số 54/NQ-CP về “Chương trình hành động của 

Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021–

2025” do Chính phủ ban hành ngày 12/4/2022. Trong đó, tác giả gợi ý một số chính sách liên quan 

như sau: 

- Với mục tiêu thành lập các trung tâm tài chính, quan trọng nhất chính là kiến tạo chính sách và 

nới lỏng sự kìm hãm trong xu hướng phát triển KHCN & ĐMST và chuyển đổi số. Khi đó, cơ chế thí 

điểm như hình thức “Sandbox” (công nghệ để tăng cường tính bảo mật) đối với các doanh nghiệp 

công nghệ sẽ giúp cơ quan quản lý hiểu và nắm rõ cách thức vận hành và rủi ro có thể có đối với 

những sản phẩm, mô hình từ FinTech nói riêng và chiến lược toàn diện tài chính nói chung. Có thể 

hướng đến thí điểm hai nhóm dịch vụ tài chính kỹ thuật số chính, bao gồm: (1) thanh toán kỹ thuật 

số, thanh toán bù trừ; (2) tiền gửi, cho vay, và huy động vốn (bao gồm cả chuyển đổi số của tổ chức 

tài chính truyền thống và mô hình mới từ tổ chức tài chính thay thế). Các hướng dẫn cơ chế và cách 

thức triển khai “Sandbox” áp dụng cho các vấn đề mới phát sinh, chưa có luật quy định cần có văn 

bản cụ thể, không chỉ áp dụng riêng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Trong đó, nghiên cứu về luật 

đô thị, đặc biệt là những bước đi đầu tiên để tạo không gian phát triển. 

- Các nguồn lực phát triển KHCN & ĐMST và chuyển đổi số phải được ưu tiên nhằm thúc đẩy 

việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh các ngành công nghiệp dịch vụ có hàm lượng 

tri thức, giá trị gia tăng cao. Thành lập các “Tech Hub” –nơi nghiên cứu, ứng dụng, cung cấp và 

chuyển giao các giải pháp công nghệ cho cả nước, góp phần phát triển ngành CNTT trong nước và 

nâng cao hình ảnh thương hiệu đối với cộng đồng quốc tế. Đối với các khu công nghệ cao, phải thúc 

đẩy các hoạt động nghiên cứu triển khai, đào tạo, ươm tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và xây dựng 

năng lực nội sinh công nghệ cao, phát triển sản phẩm chủ lực theo định hướng chuyển từ gia công lắp 

ráp sang chế tạo, nâng cao giá trị gia tăng, sản xuất. 

- Chính phủ cần sớm triển khai các đề án, chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình 

chuyển đổi số, ứng dụng KHCN & ĐMST, tập trung hỗ trợ các SMEs, đồng thời, ưu tiên thí điểm tại 

các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp CNTT, các doanh nghiệp nghiên cứu đổi mới sáng 

tạo. Chính phủ và doanh nghiệp phải luôn sẵn sàng chấp nhận những cái mới, khuyến khích đổi mới 

và sáng tạo, hỗ trợ cung cấp thông tin và tài trợ ngân sách cho các hoạt động chuyển đổi số trọng tâm, 

tháo gỡ các thủ tục hành chính còn vướng mắc. Tuy nhiên, những điều này cần phải có một khung 

pháp lý chung để kiểm soát và quản lý, đồng thời phải đáp ứng định hướng phát triển kinh tế - xã hội 

đề ra. Do đó, phải triển khai đánh giá và ghi nhận các ý kiến đóng góp để hoàn thiện hành lang  

pháp lý. 
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- Doanh nghiệp phải sẵn sàng và Chính phủ phải cho thấy vai trò kiến tạo, giám sát. Để quá trình 

ứng dụng KHCN & ĐMST và chuyển đổi số thành công, đòi hỏi các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức 

phải sẵn sàng thử và chấp nhận sai sót, chấp nhận là người tiên phong cho những cái mới, cần nhiều 

hơn những thử nghiệm để tìm ra phương pháp thật sự phù hợp và hiệu quả để cùng Chính phủ nhân 

rộng ra xã hội. Lúc này, vai trò của các doanh nghiệp công nghệ số tại Việt Nam là lực lượng dẫn dắt, 

định hình, và cung cấp các giải pháp chuyển đổi số cho cộng đồng, bắt kịp các xu hướng của thế giới. 

Cần tập trung đầu tư và thí điểm các hạ tầng số tại hai thành phố lớn như TP.HCM và Hà Nội, các 

thành phố trực thuộc trung ương, các đặc khu kinh tế, khu công nghệ cao, các trung tâm đổi mới sáng 

tạo, tại các cơ quan và doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số ở từng lĩnh vực, từng địa 

phương… để có thể đánh giá đúng thực tế và nhân rộng. 

- Chính phủ cần triển khai đánh giá và ghi nhận các ý kiến đóng góp để hoàn thiện hành lang pháp 

lý. Vấn đề này cần phải có sự đồng bộ và hợp tác chặt chẽ giữa các chủ thể tham gia trong nền kinh 

tế số và sự nhất quán trong chính sách quản lý chung của các nước, tránh tạo những lợi thế không 

công bằng giữa các quốc gia, giữa các doanh nghiệp truyền thống và phi truyền thống. 

- Chính phủ và doanh nghiệp cần tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng số, nền tảng số. Thu thập 

và sử dụng dữ liệu hiện nay chưa được quy định rõ ràng, dẫn đến tình trạng người dùng bị đánh cắp 

thông tin mà ngay bản thân họ cũng không hề hay biết. Một hệ thống toàn diện về cơ sở dữ liệu chung 

có lẽ là cần thiết lúc này, và cần sự chung tay của cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, người dân… Nền 

kinh tế số sẽ trở nên rất hiệu quả khi có nguyên liệu đầu vào tốt, và nguyên liệu đó chính là dữ liệu, 

cùng với hành lang pháp lý chặt chẽ.  

- Phát triển nền tảng số là công cụ thiết yếu giúp quá trình chuyển đổi số diễn ra nhanh và mang 

lại hiệu quả cao. Cụ thể, liên quan đến các hệ thống định danh và xác thực điện tử, hệ thống thanh 

toán điện tử, điện toán đám mây, nền tảng số đồng bộ cho các lĩnh vực trong xã hội. Tuy nhiên, việc 

phát triển các nền tảng này đòi hỏi khả năng tích hợp giữa ứng dụng và đảm bảo an toàn, an ninh 

mạng ngay từ những bước đầu tiên. 

- Phát huy vai trò hợp tác, đối thoại giữa các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức với các cơ quan quản 

lý Nhà nước là cực kỳ cần thiết, các doanh nghiệp cần chủ động đánh giá thực trạng hiện có và đề 

xuất những khó khăn trong quá trình chuyển đổi số. Đây cũng là công cụ để các nhà hoạch định chính 

sách đánh giá đúng thực trạng và tháo gỡ kịp thời các rào cản để giúp việc chuyển đổi số diễn ra 

nhanh và tạo sức lan tỏa đến cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng. Cuối cùng, để 

tạo lập niềm tin trong xã hội thì vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh mạng được đặt lên hàng đầu, đòi hỏi 

trách nhiệm chung của tất cả các chủ thể tham gia nhằm đảm bảo lợi ích của mọi người và lợi ích của 

quốc gia. 

- Đảm bảo an ninh mạng là mục tiêu then chốt hiện nay, cần thực thi nghiêm túc chủ trương ứng 

dụng, phát triển công nghệ số song song đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng, chủ động trong 

công tác phòng chống và làm chủ công nghệ để đảm bảo tuyệt đối an ninh quốc gia trên không gian 

mạng, tránh phụ thuộc vào nước ngoài, theo đúng với tinh thần của Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 

27/2019 của Bộ Chính trị đưa ra.  

- Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện các chính sách, văn bản hướng dẫn liên quan đến Luật An ninh 

mạng 2018, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước 2018, Luật An toàn thông tin mạng 2015 nhằm thực tiễn 

hóa nội dung vào đời sống cũng như truyền thông đến các doanh nghiệp, người dân. Cần sự chủ động 

và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành trong công tác phòng, chống và triển khai giải pháp ứng 
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phó đối với những nguy hại từ không gian mạng, phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm 

trên mạng, các quan điểm sai trái từ thế lực thù địch. Đồng thời phải mở rộng hợp tác quốc tế với các 

nước và tăng cường nghiệp vụ chuyên môn nhằm phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia có sử dụng 

công nghệ cao, các hình thức đánh bạc trực truyến quy mô quốc tế, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

từ nước ngoài, gián điệp mạng…  

- Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là liên quan 

đến an ninh mạng, AI, máy học (Machine Learning), IoT, chuỗi khối (Blockchain), và thực tế ảo/thực 

tế tăng cường (VR/AR). Những chương trình hành động cụ thể trong nước và hợp tác với nước ngoài 

là cần thiết để nguồn nhân lực tại Việt Nam có thể tiếp cận với những công nghệ mới, là những hạt 

nhân để thúc đẩy chuyển đổi số trong xã hội. Các tổ chức, doanh nghiệp không chỉ hợp tác, liên kết 

với các doanh nghiệp công nghệ trong nước mà phải mở rộng ra phạm vi toàn cầu, nhằm hướng đến 

đội ngũ lao động đủ khả năng tiếp thu và ứng dụng những công nghệ chuyển giao, công nghệ mới 

cho Việt Nam. Phải đáp ứng tinh thần trong chiến lược thu hút nhân tài của Kết luận số 14-KL/TW 

ngày 22/09/2021 của Bộ Chính trị về khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo. 

Tóm lại, để thành công trong hoạt động KHCN & ĐMST và chuyển đổi số thì bước đầu tiên và 

quan trọng nhất là cả Chính phủ, doanh nghiệp, và người dân phải chuyển đổi về mặt nhận thức và tư 

duy, đây là chìa khóa để chuyển mình trước sự bùng nổ của cuộc CMCN 4.0. Lợi thế của người đi 

trước sẽ giúp khai thác được nguồn lực và tiềm năng sẵn có trong kỷ nguyên số, mở ra một chu kỳ 

phát triển kinh tế - xã hội mới cho toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn đó những rào 

cản làm nảy sinh các thách thức không nhỏ và cần sự nỗ lực của tất cả các chủ thể trong hệ thống để 

vượt qua. Ngay lúc này, vai trò của các doanh nghiệp càng trở nên cần thiết, phải dám chấp nhận thử 

và sai, dám thử nghiệm những ý tưởng mới để tạo sức lan tỏa đến cộng đồng. Cùng với đó, các chính 

sách và giải pháp phải đảm bảo tính kiến tạo đồng bộ, chặt chẽ, và tích hợp các mắt xích để hướng 

đến chiến lược chuyển đổi số toàn diện cho Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Thay đổi hoặc bị đào thải ắt 

hẳn là quy luật tất yếu trong sự vận động của toàn cầu, bất kỳ chủ thể nào cũng không phải là  

ngoại lệ. 
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